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KẾ HOẠCH 

Tổ chức đánh giá các danh hiệu văn hoá năm 2024 

 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia 

đình văn hoá”, “Thôn, tổ dân phố văn hoá”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; 

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-BCĐ ngày 09 tháng 01 năm 2024 của UBND 

huyện Chợ Mới về việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” (sau đây gọi tắt là Phong trào), hương ước, quy ước và công tác gia đình, 

phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024; 

Văn bản số 921/UBND-VHTT ngày 10 tháng 4 năm 2024 của UBND huyện 

Chợ Mới về việc hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 86/2023/NĐ-

CP của Chính phủ; 

Thực hiện Kế hoạch số 85 /KH-BCĐ ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Ban chỉ 

đạo Phát triển Van hoá Thể thao và Du lịch xã Bình Văn về việc Thực hiện Phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; hương ước, quy ước và công 

tác gia đình, phòng, chống BLGĐ năm 2024. Ban chỉ đạo Phát triển văn hóa, thể 

thao và Du lịch xã Bình Văn xây dựng Kế hoạch bình xét các danh hiệu văn hóa năm 

2024 như sau. 

I. Mục đích yêu cầu: 

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện phong trào "TDĐKXDĐSVH" trên địa bàn 

xã Bình Văn năm 2024. Qua đó rút ra bài học kinh nghiệm tìm ra giải pháp thiết 

thực hiệu quả hơn để nâng cao chất lượng phong trào trong những năm tiếp theo. 

II. Nội dung:  

1. Về trình tự, thủ tục xét tặng các danh hiệu  

1.1. Đối với danh hiệu Gia đình văn hóa  

- Bước 1: Trưởng thôn chủ trì, phối hợp với Trưởng ban Ban Công tác Mặt 

trận, các tổ chức đoàn thể cùng cấp tổ chức họp, đánh giá mức độ đạt các tiêu chuẩn 

của từng hộ gia đình.   

- Bước 2: Trưởng thôn tổng hợp danh sách các hộ gia đình đủ điều kiện đề 

nghị xét tặng và thông báo công khai trên bảng tin công cộng hoặc các hình thức 

khác (nếu có) để lấy ý kiến người dân trong thời hạn 10 ngày.  

 - Bước 3: Hết thời hạn lấy ý kiến, Trưởng thôn lập hồ sơ theo quy định tại 

khoản 1 Điều 7 Nghị định số 86/2023/NĐ-CP trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

xã quyết định.  
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 - Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

  1.2. Đối với danh hiệu Thôn văn hóa 

 - Bước 1: Trưởng thôn gửi Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu thi 

đua đến Ủy ban nhân dân cấp xã.   

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức họp Hội đồng thi đua - khen thưởng 

cùng cấp để đánh giá, quyết định danh sách thôn đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh 

hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”.   

 - Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã công khai danh sách trên trang thông tin 

điện tử của đơn vị hoặc các hình thức khác (nếu có) để lấy ý kiến người dân trong 

thời hạn 10 ngày.  

 - Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 

7 Nghị định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định.   

- Bước 5: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định tặng danh hiệu và bằng chứng nhận 

“Thôn, tổ dân phố văn hóa”.   

1.3. Đối với danh hiệu “Xã, thị trấn tiêu biểu”  

- Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã gửi Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng 

danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” đến Ủy ban nhân dân huyện.   

- Bước 2: Ủy ban nhân dân huyện tổ chức họp Hội đồng thi đua - khen thưởng 

cùng cấp để đánh giá, quyết định danh sách xã, phường, thị trấn đủ điều kiện đề nghị 

xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”   

- Bước 3: Ủy ban nhân dân huyện công khai danh sách trên trang thông tin 

điện tử của đơn vị hoặc các hình thức khác (nếu có) để lấy ý kiến người dân trong 

thời hạn 10 ngày.   

- Bước 4: Ủy ban nhân dân huyện lập hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 7 

Nghị định số 86/2023/NĐ-CP, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.  

 - Bước 5: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng danh hiệu và bằng chứng nhận “Xã, 

phường, thị trấn tiêu biểu”. 

  2. Khung tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu 

2.1. Khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” thực hiện theo 

quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này. 

2.2. Khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” thực 

hiện theo quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này. 

2.3. Khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” thực 

hiện theo quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị định này. 
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2.4. Thành viên trong gia đình vi phạm một trong các trường hợp sau thì không 

xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”: 

a) Bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

b) Không hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ nộp thuế; 

c) Bị xử phạt vi phạm hành chính về: Hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn; vi 

phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng; 

d) Bị xử phạt vi phạm hành chính về: Vi phạm quy định về trật tự công 

cộng; hành vi đánh bạc trái phép; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ và phòng, chống bạo lực gia đình. 

* Lưu ý: Trường hợp hộ gia đình có người nghiện ma túy đang điều trị 

Methadone: Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 

của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

thay thế quy định: “Nghiện chất dạng thuốc phiện là một bệnh mãn tính cần được 

điều trị lâu dài”; theo khoản 2 Điều 7 của Luật khám bệnh, chữa bệnh số 

40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 quy định Người bệnh có quyền: “Được điều trị 

bằng phương pháp an toàn, hợp lý và có hiệu quả theo các quy định chuyên môn kỹ 

thuật”; theo khoản 1 Điều 3 Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ quy định: “Người nghiện chất dạng thuốc phiện được quyền lựa chọn 

tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện theo quy định tại Nghị định này hoặc 

tự nguyện cai nghiện tại gia đình và cộng đồng theo quy định tại Nghị định số 

94/2010/NĐ-CP, ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai 

nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng”; theo Nghị định 

82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định Methadone trong danh 

mục chất ma túy được dùng hạn chế trong y tế và được gọi là thuốc hướng thần gây 

nghiện chứ không phải ma túy Methadone (Thông tư 19/2014/TT-BYT ngày 2/6/2014 

V/v quản lý thuốc gây nghiện, Thông tư 14/TTBYT/2015 ngày 25/6/2015 V/v quản 

lý thuốc Methadone…). Đồng thời khoa học đã chứng minh, nhiều trường hợp 

nghiện ma túy (thuốc phiện, heroin…) khi được điều trị bằng Mathedone sẽ không 

còn sử dụng ma túy, có nghĩa là không còn mắc nghiện ma túy (thuốc phiện, 

heroin…). Với các căn cứ pháp lý và thực tiễn trên thì người nghiện ma túy đang 

điều trị tại các cơ sở điều trị Methadone, được cơ sở điều trị Methadone đánh giá 

là tuân thủ điều trị tốt (kết quả xét nghiệm test morphin niệu âm tính), không vi phạm 

pháp luật và có thể tự lao động kiếm thêm thu nhập cho bản thân, sống có trách 

nhiệm với xã hội, người thân trong gia đình, bản thân và gia đình thực hiện tốt các 

tiêu chuẩn của danh hiệu gia đình văn hóa theo quy định, kết quả bình xét có từ 60% 

trở lên thành viên dự họp đồng ý thì được tặng danh hiệu Gia đình văn hóa.  

Trường hợp hộ gia đình có người chấp hành án treo tại địa phương: Căn cứ 

Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/11/2015 quy định tại khoản 1 Điều 

2 về cơ sở của trách nhiệm hình sự là: “Chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ 

Luật hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự” và tại Điều 65 quy định 

về “Án treo”. Như vậy, hộ gia đình đang có người chấp hành án treo tại địa phương 
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là hộ gia đình vi phạm các trường hợp không xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa 

quy định tại khoản a Điều 6 Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ. Việc xét tặng các danh hiệu văn hóa được thực hiện theo từng 

năm, trong năm hộ gia đình có thành viên vi phạm các trường hợp quy định tại Điều 

6 Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ sẽ không 

được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa. Trường hợp khi thành viên của hộ gia 

đình chấp hành hết thời gian thi hành án, gia đình thực hiện tốt các tiêu chuẩn của 

danh hiệu gia đình văn hóa theo quy định, kết quả bình xét có từ 60% trở lên thành 

viên dự họp đồng ý thì được tặng danh hiệu Gia đình văn hóa.  

2.5. Thôn vi phạm một trong các trường hợp sau thì không xét tặng danh hiệu 

“Thôn, tổ dân phố văn hóa”: 

a) Có khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật; 

b) Có hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật. 

2.6. Xã, phường, thị trấn vi phạm một trong các trường hợp sau thì không xét 

tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”: 

a) Để xảy ra tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội; tỷ lệ tội phạm, 

tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông, cháy, nổ không được kiềm chế, tăng so với năm 

trước, gây hậu quả nghiêm trọng; 

b) Để công dân cư trú trên địa bàn lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để tập 

trung đông người gây rối an ninh, trật tự, biểu tình, tuần hành, khiếu kiện vượt cấp. 

c) Để xảy ra hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại 

đoàn kết. 

3. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân 

phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 

3.1. Hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu “Gia đình văn hóa” gồm: 

a) Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” (Mẫu số 01); 

b) Bảng tổng hợp danh sách hộ gia đình đạt tiêu chuẩn và kết quả lấy ý kiến 

người dân (Mẫu số 02); 

c) Biên bản họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” (Mẫu số 03). 

3.2. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” gồm: 

a) Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” (Mẫu số 

04); 

b) Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” 

(Mẫu số 05); 

c) Biên bản họp bình xét danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” (Mẫu số 06). 

3.3. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” gồm: 
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a) Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” (Mẫu 

số 07); 

b) Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu” (Mẫu số 08); 

c) Biên bản họp bình xét danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” (Mẫu số 

09). 

3.4. Thành phần hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu thực hiện theo Mẫu 

quy định tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định 86/2023. 

4. Công tác thi đua khen thưởng  

- Danh hiệu thi đua “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, 

phường, thị trấn tiêu biểu” được xét tặng hàng năm.  

- Nghị định số 86/2023/NĐ-CP đã bãi bỏ quy định về tỷ lệ tặng Giấy khen 

“Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” không quá 15% trên tổng số gia đình 

được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa đủ 03 năm liên tục, khu dân cư được 

công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa đủ 05 năm liên tục được quy định tại Nghị 

định số 122/2018/NĐ-CP. 

- Việt xét tặng Giấy khen đối với các gia đình, thôn áp dụng theo quy định tại 

Điều 75 của Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP.  

 * Lưu ý:   

- Mức tiền thưởng danh hiệu thi đua thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 

54 của Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (sau đây gọi là Nghị định 

số 98/2023/NĐ-CP), cụ thể:   

+ Danh hiệu xã, thị trấn tiêu biểu được tặng Bằng chứng nhận, khung và được 

thưởng 2,0 lần mức lương cơ sở.  

+ Danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa được tặng Bằng chứng nhận, khung và 

được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở.  

- Thành phần hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu thực hiện theo Mẫu quy 

định tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 86/2023/NĐ-CP.  

a. Đề nghị Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen 

* Hình thức: 

 - Biểu dương do MTTQ thực hiện; 

 - Khen thưởng hộ gia đình do Hội đồng TĐKT xã thực hiện. 

 * Chỉ tiêu và số lượng: 

 - Đối với hộ gia đình: Hội đồng TĐKT xã xét 7 hộ gia đình có thành tích xuất 

sắc trong phong trào xây dựng Gia đình văn hoá năm 2024, đề nghị Chủ tịch UBND 

xã tặng giấy khen. Chỉ tiêu khen thưởng được phân bổ mỗi thôn 01 hộ gia đình; Xét 
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01 khu dân cư tiêu biểu trong thực hiện các phong trào năm 2024, đề nghị Chủ tịch 

UBND xã tặng giấy khen. 

b. Đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen: 

- Hội đồng TĐKT xã xét 01 hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc trong phong trào 

xây dựng Gia đình văn hoá đã có ít nhất 01 lần được Chủ tịch UBND xã tặng giấy 

khen về thành tích xây dựng “Gia đình văn hóa”, đề nghị UBND huyện tặng giấy 

khen.  

- Hội Đồng TĐKT xã xét 01 cá nhân là thành viên Ban Chỉ đạo, tham gia 

thành viên BCĐ từ 03 năm liên tục trở lên, tỷ lệ các danh hiệu văn hoá năm 2024 

đạt cao, thực hiện tốt các phong trào khác do các cấp phát động, đề nghị Chủ tịch 

UBND huyện tặng giấy khen.  

- Hội Đồng TĐKT xã xét 01 khu dân cư có thành tích xuất sắc trong phong 

trào đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen. 

c. Hồ sơ đề nghị tặng Giấy khen gia đình văn hóa tiêu biểu gồm: 

- Biên bản họp xét đề nghị tặng giấy khen Gia đình văn hoá của trưởng thôn 

(kèm theo danh sách hộ gia đình đạt tiêu chuẩn). 

- Bản sao giấy khen danh hiệu Gia đình văn hoá của hộ gia đình trong một 

năm gần nhất (đối với khen thưởng cấp huyện). 

- Báo cáo thành tích của hộ gia đình (Có xác nhận của trưởng thôn). 

 III. Thời gian thực hiện: 

1. Các thôn tiến hành tổ chức Hội nghị đánh giá các danh hiệu văn hóa bắt 

đầu từ ngày 15/10/2024 đến hết ngày 30/10/2024. 

2. Các tổ nộp Hồ sơ các danh hiệu văn hoá và thi đua ken thưởng VH về 

chuyên môn tổng hợp trước ngày 30/10/2024.  

IV. Tổ chức thực hiện: 

1.  Trưởng thôn chủ động báo cáo, tham mưu cho Chi ủy chi bộ phối hợp với 

Ban công tác Mặt trận, chủ trì tổ chức họp, đánh giá mức độ đạt các tiêu chuẩn của 

từng hộ gia đình văn hóa; Thôn, tổ văn hóa theo đúng Nghị định 86/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 của Chính phủ và văn bản số 1188/BCĐ-QLVH ngày 04 tháng 10 

năm 2019 của ban chỉ đạo phát triển văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Bắc Kạn. 

2. Các đồng chí là thành viên BCĐ đã được phân công phụ trách các thôn có 

nhiệm vụ đôn đốc, chỉ đạo các tổ thực hiện việc đánh giá các danh hiệu văn hoá theo 

Nghị định 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ, đúng kế hoạch và thời 

gian quy định. 

3. Ban Chỉ đạo xã tổ chức họp xét sẽ căn cứ vào danh sách đề nghị của các thôn 

đã gửi BCĐ tổng hợp. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo thông báo tổng số hộ do các tổ bình 

xét đã đạt và xem xét lại lý do những hộ không đạt hoặc những hộ vi phạm mà cơ sở 

không nắm được (Nhằm đảm bảo thời gian cho việc bình xét).  
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Thời gian tổ chức Hội nghị: 8 giờ 00 phút ngày 8/11/2024. 

4. Công an xã: Chủ động cung cấp danh sách các đối tượng vi phạm bị xử lý 

hành chính trong năm 2024 cho các đồng chí phụ trách thôn để làm căn cứ đánh giá 

danh hiệu gia đình văn hóa theo thời gian trong kế hoạch. 

5. Hồ sơ đề nghị tặng Giấy khen gia đình văn hóa tiêu biểu gồm: 

- Biên bản họp xét đề nghị tặng giấy khen Gia đình văn hoá của trưởng thôn 

(kèm theo danh sách hộ gia đình đạt tiêu chuẩn). 

- Bản sao giấy khen danh hiệu Gia đình văn hoá của hộ gia đình (bất kỳ một 

năm nào đó gần nhất, đối với khen thưởng cấp huyện). 

- Biên bản họp bình xét tặng giấy khen Gia đình văn hoá của thôn (Theo mẫu 

số 8). 

- Báo cáo thành tích của hộ gia đình (Có xác nhận của thôn). 

* Sau khi hoàn tất các thủ tục đề nghị công nhận danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”, “Khu dân cư văn hoá”, công tác thi đua khen thưởng, trưởng thôn gửi về Ban 

chỉ đạo thị trấn chậm nhất vào ngày 30/10/2024. Nếu tổ nào gửi sau thời gian trên BCĐ 

sẽ không chịu trách nhiệm. 

* Yêu cầu các tổ có danh sách khen thưởng và đề nghị công nhận các danh hiệu 

phải đầy đủ hồ sơ theo Kế hoạch. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức đánh giá các danh hiệu văn hóa năm 2024 của 

BCĐ “PTVHTT&DL” xã Bình Văn. Đề nghị các thôn trên địa bàn nghiêm túc triển 

khai thực hiện đúng kế hoạch./. 

Nơi nhận: 

- TT ĐU, HĐND, UBND; 

- Các thanh viên BCĐ (T/h); 

- Các ban, ngành đoàn thể thôn (T/h); 

- Lưu: VT, VH. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 CHỦ TỊCH UBND  
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